
ST
T Tên lớp Địa điểm lớp TS học 

sinh

Lớp 
ghép/ lớp 

đơn
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bán 
trú
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kiêm nhiệm 
(tổ trưởng, 
đoàn thể)

Phổ cập

XLCM 
năm 
học 

trước

Ghi 
chú

1 Lò Thị Hà  Đại học Thư ký 
trường

Bản Na Ten Giỏi

2 Lò Thị Xiến Đại học Bản tâu 3 Khá

3 Lò Thị Lên Đại học Nậm ty 2 Khá

4 Cà Thị Thanh Đại học Bản Na Hý Khá

5 MG 3-4 tuổi TT Trung tâm 21 Lớp đơn x Mè Thị Nhất Mè Thị nhất Đại học Pa Sáng Khá

6 Trần Thị Như Quỳnh Đại học Bản tâu 1 Giỏi

7 Phạm Thị Thúy Nga Đại học Bản Xá Nhù Khá

8 MG 5-6 tuổi TT Trung tâm 20 Lớp đơn x Nguyễn Thị Kim Dung Nguyễn Thị Kim Dung Đại học TP MG Đ,NT Bản Na Hý Giỏi

9 MG ghép 3,4,5 tuổi Co Pục 15 Lớp ghép x  Đỗ Thị Thủy   Đỗ Thị Thủy  Đại học Bản Na Ten Giỏi

10 x Mùa Thị Dương Đại học Giỏi

11 x Nguyễn Thị Phương Đại học Giỏi

12 Lò Thị Kim Oanh Đại học TT tổ MGG
Hỗ trợ cập 
nhật phần 

mềm CSDL 
Giỏi PTP

CSDL

13 Quàng Thị Ngân Đại học Nậm Ty 1 Giỏi

14 N. trẻ 25-36T Pa Sáng 9 Lớp đơn x Lò Thị Thơ Lò Thị Thơ Đại học Nậm Ty 1 Khá

MG ghép 3,4,5 tuổi Xá Nhù 22 Lớp ghép Mùa Thị Dương Bản Co Pục

NT 25-36T A TT

(Kèm theo Quyết định số 144/QĐ-MNXHT ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Mầm non xã Hua Thanh)
DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN ĐIỀU CHỈNH NĂM HỌC 2023-2024

Lớp đơn x Nguyễn Thị Nga

MG ghép 3,4,5 tuổi Pá Sáng 27 Lớp ghép

MG 4-5 tuổi TT Trung tâm 25

NT 25-36T B TT Trung tâm

Quàng Thị Ngân x

Lớp đơn23

Trung tâm Lớp đơn26 x Lò Thị Hà  

x Lò Thị Lên
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15 Lò Thị Diên Đại học Bản tâu 2 Giỏi

16 Lò Thị Tuyến Đại học Bản tâu 2 Giỏi

17 NT 24-36T Nậm Ty 2 14 Lớp đơn x Cà Thị Hương Cà Thị Hương Đại học Bản tâu 3 Khá

18 Quàng Thị Cương Đại học TT MG Đ,NT
Hỗ trợ công 
tác phổ cập 
cho PHT

Giỏi PTP
MPC

19 Lường Thị Diên Đại học Nậm Ty 2 Khá

20 Lường Thị Ành   Đại học Pa Sáng Khá

21 Lường Thị Ngân Đại học Bản Xá Nhù Khá

22 x Lò Thị Tươi  Đại học TP tổ MGG Bản tâu 1 Khá

23 x Lù Thị Hằng Đại học Nậm Ty 1 Khá

304

MG ghép 3,4 tuổi Nậm Ty 1 25 Lớp ghép Lò Thị Tươi  

Nậm Ty 1 20 Lớp đơn x

Nậm Ty 1

32 Lớp ghép

x

N. trẻ 25-36T

25 Lớpđơn

Tổng cộng

MG ghép 3,4,5 tuổi

Lường Thị Ành 

x

MG 5-6 tuổi 

Nậm Ty 2

Lường Thị Diên

Lò Thị Diên 



ST
T Họ tên Chức vụ Trình độ Nhiệm vụ kiêm 

nhiệm

XL thi 
đua năm 
học trước

Ghi chú

1 Phạm Thanh Huệ H.Trưởng Đại học Bí thư chi bộ

2 Nguyễn Thị Dung PHT Đại học Phó bí thư chi bộ
CT công đoàn

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về các lĩnh 
vực công tác sau: Phụ trách chuyên môn khối lớp Mẫu giáo ghép; 
Chỉ đạo kế hoạch thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân 
tộc thiểu số; Hoạt động phong trào; Chỉ đạo các hội thi của giáo viên, 
giao lưu của học sinh; Theo dõi thi đua- khen thưởng; Công nghệ TT-
quản trị webside; phần mềm cơ sở dữ liệu Quốc gia; Theo dõi, quản 
lý cấp phát tài sản; Phong trào XD trường có đời sống văn hóa tốt; 
Công tác bán trú; Y tế trường học, phòng chống dịch bệnh; Xây dựng 
trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; chỉ đạo công 
tác xây dựng cảnh quan môi trường; Lập báo cáo ngoài lĩnh vực 
chuyên môn, phụ trách điểm trường Nậm Ty 2; Pa Sáng. Dạy 4 
h/tuần tại lớp MG ghép Pá Sáng. Liên kết thực hiện nhiệm vụ giáo 
dục với các đơn vị giáo dục trong cụm trường kết nghĩa, trong toàn 
huyện. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân 
công.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM HIỆU, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2023-2024
(Kèm theo Quyết định số …./QĐ-MNXHT ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Mầm non xã Hua Thanh)

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON XÃ HUA THANH

Nhiệm vụ được giao

Chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên và trước 
pháp luật về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
Phụ trách chung; Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác thi đua -khen 
thưởng - kỷ luật; Tài sản; Tài chính; Xây dựng trường chuẩn Quốc 
gia; Kiểm tra nội bộ; Xây dựng trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo 
dục; Phổ cập GDMNTNT; Xây dựng CSVC; Công tác XHH giáo 
dục; Phụ trách trung tâm, điểm trường Xá Nhù; Chỉ đạo hội thi của 
giáo viên, giao lưu của học sinh - Dạy 2h/tuần tại Nhóm trẻ 25-36 
tháng tuổi trung tâm - Chủ trì các cuộc họp cơ quan, họp giao ban,…
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3 Lương Thị Liên PHT Đại học
Ủy viên chi ủy
 chi bộ - CT hội 
đồng trường

4 Lò Thị Hương N. Viên Đại học KT

5 Lường Văn Tiện N. Viên Trung cấp Y TT tổ văn phòng

6 Lò Văn Bình N. Viên 0

 
Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về các lĩnh 
vực công tác sau: 
Phụ trách chuyên môn khối Nhà trẻ + MG đơn; Chuyên đề “Xây 
dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; Khảo thí và QLCLGD; 
phụ trách công tác khuyến học; Hội chữ thập đỏ; Cập nhật phần mềm 
phổ cập; hồ sơ phổ cập GDXMC; phụ trách công tác BDTX, nâng 
cao năng lực cho giáo viên; phụ trách công tác kiểm tra nội bộ 
trường học; Công tác thống kê tổng hợp; lập các loại báo cáo thuộc 
lĩnh vực chuyên môn; Chỉ đạo công tác lao động vệ sinh, phụ trách 
công tác nông thôn mới; Văn thư; Dạy 4h/tuần tại Nhóm trẻ 25-36 
tháng tuổi Nậm ty 1;  Phụ trách điểm trường Nậm Ty 1, Co Pục.
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

Kế toán

Bảo vệ 

Công tác y tế trường học - Thủ quỹ
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